
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu phố Tân hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

19/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LOGISTICS HÀ NAM

3502390616

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu; Mua bán các loại hóa chất 
công nghiệp (trừ các loại hóa chất có tính chất độc hại mạnh và 
cấm lưu thông); Mua bán các loại xơ, bông, sợi, phế liệu xơ, 
sợi tự nhiên và nhân tạo. 

4669

2. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý chất thải lỏng công nghiệp; Xử lý và thu gom 
dầu thải 

3900

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán linh kiện điện tử, viễn thông và điều khiển; 
Mua bán thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều khiển, 
thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại; 

4652

4. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ điện, mạng điện gia 
dụng; Lắt đặt mạng thông tin; Sửa chữa hệ thống thông tin liên 
lạc; 

3314

5. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải xăng dầu; Vận tải chất lỏng; Vận tải hóa chất; 
Vận tải phủi than bằng ô tô. 

4933

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng; 

4312

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bôi trơn và làm sạch động cơ; 

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 
LOGISTICS HÀ NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NAM LOGISTICS AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA NAM LOGISTICS AND TRADING JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải viễn dương bằng tàu chợ; Vận tải viễn dương 
bằng tàu chuyến; Vận tải ven biển; Vận tải đường sông bằng 
tàu thủy; 

5012

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán trang thiết bị, vật tư, phụ tùng phục vụ các 
ngành công nghiệp, phụ tùng động cơ, vật tư, thiết bị phụ tùng 
tàu thủy; Mua bán thiết bị hàng hải; Mua bán các thiết bị công 
nghiệp dầu khí; Mua bán trang thiết bị, máy móc, phương tiện 
xếp dỡ hàng hóa; mua bán giàn giáo di động, thiết bị đốn gỗ, 
cẩn cẩu trong xây dựng; 

4659

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét cửa sông, cửa biển, luồng lạch, bến cảng, 
kênh mương

4390

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải xăng dầu; Vận tải chất lỏng; Vận tải hóa chất; 
Vận tải phủi than bằng tàu, thuyền, xà lan. 

5022

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; 

5222

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi; cho thuê văn phòng 

6810

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình cảng, công nghiệp, dầu 
khí, công trình hạ tầng kỹ thuật; 

4299

15. Xây dựng công trình đường bộ 4212

16. Xây dựng công trình thủy
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình đường thủy, thủy lợi 

4291

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác (trừ kinh doanh 
kho bãi)

5210

18. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói hàng hóa 

8292

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa; Môi giới thương 
mại. 

4610
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ khai thuê hải 
quan; Dịch vụ chằng buộc hàng hóa vận chuyển bằng phương 
tiện đường bộ, đường thủy, đường biển. Dịch vụ vệ sinh tầu 
biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch 
vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Sửa 
chữa tàu thuyền, xà lan, canô;Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, khai thuê hải quan; Dịch vụ kho vận;Dịch vụ 
kho vận, kho ngoại quan; Dịch vụ ứng cứu sự cố tràn dầu; 
Dịch vụ lai dắt, cứu hộ tàu biển; Đầu tư xây dựng quản lý và 
khai thác bến phao; Dịch vụ cảng và bến cảng ; Kinh doanh 
vận tải đa phương thức trong nước và quốc tế; Môi giới thuê 
tàu biển. Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa 
nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ 
hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá; Kinh doanh dịch vụ 
logistics; Dịch vụ vệ sinh tàu biển, đánh cặn tàu thủy

5229(Chính)

21. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; Bốc xếp hàng hóa cảng song; Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa; 
Dịch vụ chuyển tải hàng hóa bằng đường thủy; Dịch vụ kiểm 
tra và cân hàng hóa;

5224

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê thiết bị, máy móc phục vụ bốc xếp hàng 
hoá; Cho thuê các thiết bị công nghiệp dầu khí; cho thuê trang 
thiết bị, máy móc, phương tiện xếp dỡ hàng hóa; cho thuê tàu 
chở dầu

7730

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (mua bán 
kết cấu thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống thép kim loại, 
tôn và thép lá, dây kim loại, khung nhôm, khung đồng, và kim 
loại màu khác); 

4662

24. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Vệ sinh nhà cửa; vệ sinh kho bãi, nhà xưởng và các 
công trình khác. 

8129

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THÙY 

26/101 Phạm Tử 
Nghi, Phường 
Vĩnh Niệm, Quận 
Lê Chân, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 75,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 75,000

0311580012
04

2 NGUYỄN 
HOÀNG NAM

Số 3/58/106 Lê 
Lai, Phường Lạc 
Viên, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 5,000

Tổng số 10.000 100.000.000 5,000

031107473

3 NGUYỄN 
ĐỨC DŨNG

Ấp Phú Giao, Thị 
Trấn Ngãi Giao, 
Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0750850005
10

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031158001204
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 26/101  Phạm Tử Nghi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê 
Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 26/101  Phạm Tử Nghi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THÙY      Nữ

08/07/1958 Kinh Việt Nam

30/09/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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